
Phụ lục 2 

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP 

1. Thông tin chung về cơ sở nuôi 
- Tên của cơ sở nuôi:  

- Họ và tên của chủ cơ sở nuôi: 

- Địa chỉ cơ sở nuôi:  

- Điện thoại: 

- Tổng diện tích cơ sở nuôi (m2):                                                 Trong đó: 

Tổng diện tích ao nuôi (m2): 

Tổng diện tích ao chứa/lắng (m2): 

Tổng diện tích ao xử lý nước thải, bùn thải (m2): 

- Đối tượng nuôi:                                                                       - Thời gian nuôi:  

2. Thông tin về hoạt động nuôi cá rô phi 
2.1. Thông tin về các nguyên vật liệu đầu vào 

- Con giống: ngày, tháng, năm mua; loài/dòng; số lượng (con); kích cỡ (cm, g); tên và địa chỉ cơ 
sở bán giống; số giấy chứng nhận kiểm dịch. 

- Thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường: tên hàng hóa, số lượng, 
tên và địa chỉ cửa hàng/đại lý bán, ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

2.2. Thông tin đối với từng ao nuôi 
- Thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường: tên hàng hóa, khẩu phần 
ăn/cách dùng, số lượng. 

- Sinh trưởng và tỷ lệ sống: ngày, tháng, năm; loài/dòng; khối lượng (kg/con); số cá chết (con); 
tỷ lệ cá bị bệnh (%); mô tả dấu hiệu 

- Môi trường nước ao nuôi: Oxy hòa tan (mg/l), pH, Nhiệt độ (0C), Độ trong (cm), NH3 (mg/l), 
Độ kiềm (mg/l), H2S (mg/l), độ mặn (%o) 

- Thu hoạch: ngày, tháng, năm; loài/dòng; khối lượng (kg/con); năng suất (tấn/ha); thời gian nuôi 
(ngày); tên và địa chỉ cơ sở thu mua 

2.3. Thông tin về nước thải 
- Ngày, tháng, năm đo 

- Giá trị của các thông số. 

  


